DANH MỤC SÁCH : HỒ CHÍ MINH
	STT
	Ngày vào sổ
	Số cá biệt
	Họ tên tác giả
	Tên ấn phẩm
	Thông tin xuất bản
	Giá tiền
	Môn loại
	Số TQ

	
	
	
	
	
	Nhà XB
	Nơi XB
	Năm XB
	
	
	

	1
	02/09/2017
	SHCM-00001
	THIÊN VŨ VÕ HUY QUANG
	CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH- BÚT DANH BÚT TÍCH
	Văn Hóa Thông Tin
	H
	2007
	295000
	3K5H
	01

	2
	02/09/2017
	SHCM-00002
	BÍCH HỒNG
	Kể Chuyện Bác Hồ
	KĐ
	H
	2006
	30000
	3K5H
	01

	3
	02/09/2017
	SHCM-00003
	BÍCH HỒNG
	Kể Chuyện Bác Hồ
	KĐ
	H
	2006
	30000
	3K5H
	01

	4
	02/09/2017
	SHCM-00004
	LADY BORTON
	HỒ CHÍ MINH- Một Chân Dung
	Thanh Niên
	H
	2003
	160000
	3K5H
	01

	5
	02/09/2017
	SHCM-00005
	NGUYỄN MẠNH HIỂN
	Bác Hồ với Hải Dương- Hải Dương với Bác Hồ
	Thông Tấn
	H
	2008
	50000
	3K5H
	01

	6
	02/09/2017
	SHCM-00006
	TS. TRỊNH TẤN ĐẠT
	Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	Từ điển Bách Khoa
	H
	2007
	255000
	3K5H
	01

	7
	02/09/2017
	SHCM-00007
	PGS, TS LÊ VĂN TÍCH
	Hồ Chí Minh về Giáo Dục, Bồi Dưỡng Thanh, Thiếu Niên và Nhi Đồng
	Lao động- Xã hội
	H
	2008
	155000
	3K5H
	01

	8
	02/09/2017
	SHCM-00008
	PGS, TS PHẠM NGỌC ANH
	Tư Tưởng Hồ Chí Minh về Giáo Dục và Đào Tạo
	Lao động- Xã hội
	H
	2008
	69000
	3K5H
	01

	9
	02/09/2017
	SHCM-00009
	BÍCH HẰNG
	Nhật Ký Trong Tù
	Văn Hóa Thông Tin
	H
	2001
	22000
	3K5H
	01

	10
	02/09/2017
	SHCM-00010
	HOÀNG VĂN LỢI
	Nhật Ký Trong Tù
	Chính Trị Quốc Gia
	H
	2005
	30000
	3K5H
	01

	11
	02/09/2017
	SHCM-00011
	NGUYỄN ĐỨC QUYỀN
	Góp phần tìm hiểu Nhật Ký Trong Tù
	Nhà xuất Bản Trẻ
	Tp Hồ Chí Minh
	1998
	9000
	3K5H
	01

	12
	02/09/2017
	SHCM-00012
	NGUYỄN TIẾN THĂNG
	Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh
	Nhà xuất Bản Thanh Niên
	H
	2007
	25000
	3K5H
	01

	13
	02/09/2017
	SHCM-00013
	BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
	Tài Liệu Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Bác Hồ
	
	H
	2007
	10000
	3K5H
	01

	14
	02/09/2017
	SHCM-00014
	MẠNH HÀ
	Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Bác Hồ
	Nhà xuất Bản Từ Điển Bách Khoa
	H
	2007
	26000
	3K5H
	01

	15
	02/09/2017
	SHCM-00015
	MẠNH HÀ
	Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Bác Hồ
	Nhà xuất Bản Từ Điển Bách Khoa
	H
	2007
	26000
	3K5H
	01

	16
	02/09/2017
	SHCM-00016
	BÁ NGỌC
	Bảy Chín Mùa Xuân Hồ Chí Minh
	Thanh Niên 
	H
	2007
	14000
	3K5H
	01

	17
	02/09/2017
	SHCM-00017
	BÁ NGỌC
	Bảy Chín Mùa Xuân Hồ Chí Minh
	Thanh Niên 
	H
	2007
	14000
	3K5H
	01

	18
	02/09/2017
	SHCM-00018
	BÁ NGỌC
	Bảy Chín Mùa Xuân Hồ Chí Minh
	Thanh Niên 
	H
	2007
	14000
	3K5H
	01

	19
	02/09/2017
	SHCM-00019
	BÁ NGỌC
	Bảy Chín Mùa Xuân Hồ Chí Minh
	Thanh Niên 
	H
	2007
	14000
	3K5H
	01

	20
	02/09/2017
	SHCM-00020
	BÁ NGỌC
	Bảy Chín Mùa Xuân Hồ Chí Minh
	Thanh Niên 
	H
	2007
	14000
	3K5H
	01

	21
	02/09/2017
	SHCM-00021
	TẠ ĐỨC HIỀN
	Thơ Hồ Chí Minh- Những Bài Văn và Những Lời Bình
	Hà Nội 
	H
	2000
	35000
	3K5H
	01

	22
	02/09/2017
	SHCM-00022
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 1
	GD
	H
	2007
	21400
	3K5H
	01

	23
	02/09/2017
	SHCM-00023
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 1
	GD
	H
	2007
	21400
	3K5H
	01

	24
	02/09/2017
	SHCM-00024
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 1
	GD
	H
	2007
	21400
	3K5H
	01

	25
	02/09/2017
	SHCM-00025
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 1
	GD
	H
	2007
	21400
	3K5H
	01

	26
	02/09/2017
	SHCM-00026
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 1
	GD
	H
	2007
	21400
	3K5H
	01

	27
	02/09/2017
	SHCM-00027
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 2
	GD
	H
	2007
	19300
	3K5H
	01

	28
	02/09/2017
	SHCM-00028
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 2
	GD
	H
	2007
	19300
	3K5H
	01

	29
	02/09/2017
	SHCM-00029
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 2
	GD
	H
	2007
	19300
	3K5H
	01

	30
	02/09/2017
	SHCM-00030
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 2
	GD
	H
	2007
	19300
	3K5H
	01

	31
	02/09/2017
	SHCM-00031
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 2
	GD
	H
	2007
	19300
	3K5H
	01

	32
	02/09/2017
	SHCM-00032
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 3
	GD
	H
	2007
	30200
	3K5H
	01

	33
	02/09/2017
	SHCM-00033
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 3
	GD
	H
	2007
	30200
	3K5H
	01

	34
	02/09/2017
	SHCM-00034
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 3
	GD
	H
	2007
	30200
	3K5H
	01

	35
	02/09/2017
	SHCM-00035
	TRẦN NGỌC LINH
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 3
	GD
	H
	2007
	30200
	3K5H
	01

	36
	02/09/2017
	SHCM-00036
	TRẦN VĂN CHƯƠNG
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 4
	GD
	H
	2008
	12000
	3K5H
	01

	37
	02/09/2017
	SHCM-00037
	TRẦN VĂN CHƯƠNG
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 4
	GD
	H
	2008
	10500
	3K5H
	01

	38
	02/09/2017
	SHCM-00038
	TRẦN VĂN CHƯƠNG
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 4
	GD
	H
	2008
	10500
	3K5H
	01

	39
	02/09/2017
	SHCM-00039
	TRẦN VĂN CHƯƠNG
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 4
	GD
	H
	2008
	10500
	3K5H
	01

	40
	02/09/2017
	SHCM-00040
	TRẦN VĂN CHƯƠNG
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 4
	GD
	H
	2008
	10500
	3K5H
	01

	41
	02/09/2017
	SHCM-00041
	TRẦN VĂN CHƯƠNG
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 4
	GD
	H
	2008
	10500
	3K5H
	01

	42
	02/09/2017
	SHCM-00042
	TRẦN VĂN CHƯƠNG
	Kể Chuyện Bác Hồ Tập 4
	GD
	H
	2008
	10500
	3K5H
	01

	43
	02/09/2017
	SHCM-00043
	LÊ NGUYÊN CẨN
	Kể Chuyện Đạo Đức Bác Hồ
	GD
	H
	2008
	6000
	3K5H
	01

	44
	02/09/2017
	SHCM-00044
	SƠN TÙNG
	Bông Sen Vàng
	Thông Tấn
	H
	2007
	35000
	3K5H
	01

	45
	02/09/2017
	SHCM-00045
	SƠN TÙNG
	Búp Sen Xanh
	Kim Đồng
	H
	2004
	20000
	3K5H
	01

	46
	02/09/2017
	SHCM-00046
	SƠN TÙNG
	Búp Sen Xanh
	Kim Đồng
	H
	2004
	35000
	3K5H
	01

	47
	02/09/2017
	SHCM-00047
	SƠN TÙNG
	Búp Sen Xanh
	Kim Đồng
	H
	2004
	35000
	3K5H
	01

	48
	02/09/2017
	SHCM-00048
	SƠN TÙNG
	Búp Sen Xanh
	Kim Đồng
	H
	2004
	35000
	3K5H
	01

	49
	02/09/2017
	SHCM-00049
	HỒNG KHANH
	Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	15000
	3K5H
	01

	50
	02/09/2017
	SHCM-00050
	HỒNG KHANH
	Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	15000
	3K5H
	01

	51
	02/09/2017
	SHCM-00051
	HỒNG KHANH
	Chuyện kể về Bác Hồ Tập 1
	Nghệ An
	Nghệ An
	2003
	9000
	3K5H
	01

	52
	02/09/2017
	SHCM-00052
	HỒNG KHANH
	Chuyện thường ngày của Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	25000
	3K5H
	01

	53
	02/09/2017
	SHCM-00053
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Kể Chuyện về Gia Thế Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Thuận Hóa
	H
	2007
	20000
	3K5H6
	01

	54
	02/09/2017
	SHCM-00054
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Kể Chuyện về Gia Thế Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Thuận Hóa
	H
	2007
	20000
	3K5H6
	01

	55
	02/09/2017
	SHCM-00055
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Kể Chuyện về Gia Thế Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Thuận Hóa
	H
	2007
	20000
	3K5H6
	01

	56
	02/09/2017
	SHCM-00056
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Kể Chuyện về Gia Thế Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Thuận Hóa
	H
	2007
	20000
	3K5H6
	01

	57
	02/09/2017
	SHCM-00057
	BÁ NGỌC
	Kể Chuyện bên Mộ Bà Hoàng Thị Loan
	Thanh Niên
	H
	2007
	12000
	3K5H6
	01

	58
	02/09/2017
	SHCM-00058
	BÁ NGỌC
	Kể Chuyện bên Mộ Bà Hoàng Thị Loan
	Thanh Niên
	H
	2007
	12000
	3K5H6
	01

	59
	02/09/2017
	SHCM-00059
	BÁ NGỌC
	Kể Chuyện bên Mộ Bà Hoàng Thị Loan
	Thanh Niên
	H
	2007
	12000
	3K5H6
	01

	60
	02/09/2017
	SHCM-00060
	BÁ NGỌC
	Kể Chuyện bên Mộ Bà Hoàng Thị Loan
	Thanh Niên
	H
	2007
	12000
	3K5H6
	01

	61
	02/09/2017
	SHCM-00061
	ĐĂNG QUANG
	Đinh Ninh Lời Bác
	Lao Động
	H
	2005
	16000
	3K5H6
	01

	62
	02/09/2017
	SHCM-00062
	ĐĂNG QUANG
	Đinh Ninh Lời Bác
	Lao Động
	H
	2005
	16000
	3K5H6
	01

	63
	02/09/2017
	SHCM-00063
	TRÌNH QUANG PHÚ
	Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước
	Thanh Niên
	H
	2007
	52500
	3K5H6
	01

	64
	02/09/2017
	SHCM-00064
	TRÌNH QUANG PHÚ
	Đường Bác Hồ Đi Cứu Nước
	Thanh Niên
	H
	2007
	52500
	3K5H6
	01

	65
	02/09/2017
	SHCM-00065
	TS TRẦN VIẾT LƯU
	Bác Hồ Kính Yêu Của Chúng Em
	GD
	H
	2007
	7300
	3K5H6
	01

	66
	02/09/2017
	SHCM-00066
	TS TRẦN VIẾT LƯU
	Bác Hồ Kính Yêu Của Chúng Em
	GD
	H
	2007
	7300
	3K5H6
	01

	67
	02/09/2017
	SHCM-00067
	TS TRẦN VIẾT LƯU
	Bác Hồ Kính Yêu Của Chúng Em
	GD
	H
	2007
	7300
	3K5H6
	01

	68
	02/09/2017
	SHCM-00068
	TS TRẦN VIẾT LƯU
	Bác Hồ Kính Yêu Của Chúng Em
	GD
	H
	2007
	7300
	3K5H6
	01

	69
	02/09/2017
	SHCM-00069
	LÊ VĂN
	Bút Tích và Toàn Van Di Chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	10000
	3K5H
	01

	70
	02/09/2017
	SHCM-00070
	LÊ VĂN
	Bút Tích và Toàn Van Di Chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	10000
	3K5H
	01

	71
	02/09/2017
	SHCM-00071
	LÊ HÒA
	Bác Hồ Viết Di Chúc
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	18000
	3K5H
	01

	72
	02/09/2017
	SHCM-00072
	LÊ HÒA
	Bác Hồ Viết Di Chúc
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	18000
	3K5H
	01

	73
	02/09/2017
	SHCM-00073
	VŨ CHÂU QUÁN
	Những Điều Chưa Biết Trong Thơ Ca Chiến Khu Của Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	46000
	3K5H
	01

	74
	02/09/2017
	SHCM-00074
	VŨ CHÂU QUÁN
	Những Điều Chưa Biết Trong Thơ Ca Chiến Khu Của Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	46000
	3K5H
	01

	75
	02/09/2017
	SHCM-00075
	TRẦN ĐƯƠNG
	Ánh Mắt Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	17000
	3K5H
	01

	76
	02/09/2017
	SHCM-00076
	TRẦN ĐƯƠNG
	Ánh Mắt Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	17000
	3K5H
	01

	77
	02/09/2017
	SHCM-00077
	TRẦN ĐƯƠNG
	Ánh Mắt Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	17000
	3K5H
	01

	78
	02/09/2017
	SHCM-00078
	NGUYỄN TRUNG HIỀN
	Những Tiên Tri Thiên Tài Của Bác Hồ
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	10000
	3K5H4
	01

	79
	02/09/2017
	SHCM-00079
	NGUYỄN TRUNG HIỀN
	Những Tiên Tri Thiên Tài Của Bác Hồ
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	10000
	3K5H4
	01

	80
	02/09/2017
	SHCM-00080
	NGUYỄN TRUNG HIỀN
	Những Tiên Tri Thiên Tài Của Bác Hồ
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	10000
	3K5H4
	01

	81
	02/09/2017
	SHCM-00081
	NGUYỄN TRUNG HIỀN
	Những Tiên Tri Thiên Tài Của Bác Hồ
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	10000
	3K5H4
	01

	82
	02/09/2017
	SHCM-00082
	NGUYỄN TRUNG HIỀN
	Những Tiên Tri Thiên Tài Của Bác Hồ
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	10000
	3K5H4
	01

	83
	02/09/2017
	SHCM-00083
	HÀ HUY GIÁP
	Bác Hồ Người Việt Nam Đẹp Nhất
	Thanh Niên
	H
	2007
	28000
	3K5H4
	01

	84
	02/09/2017
	SHCM-00084
	HÀ HUY GIÁP
	Bác Hồ Người Việt Nam Đẹp Nhất
	Thanh Niên
	H
	2007
	28000
	3K5H4
	01

	85
	02/09/2017
	SHCM-00085
	HÀ HUY GIÁP
	Bác Hồ Người Việt Nam Đẹp Nhất
	Thanh Niên
	H
	2007
	28000
	3K5H4
	01

	86
	02/09/2017
	SHCM-00086
	TRẦN ĐƯƠNG
	Hồ Chí Minh Nhà Dự Báo Thiên Tài
	Thanh Niên
	H
	2007
	22000
	3K5H4
	01

	87
	02/09/2017
	SHCM-00087
	TRẦN ĐƯƠNG
	Hồ Chí Minh Nhà Dự Báo Thiên Tài
	Thanh Niên
	H
	2007
	22000
	3K5H4
	01

	88
	02/09/2017
	SHCM-00088
	TRẦN ĐƯƠNG
	Hồ Chí Minh Nhà Dự Báo Thiên Tài
	Thanh Niên
	H
	2007
	22000
	3K5H4
	01

	89
	02/09/2017
	SHCM-00089
	LÊ THANH NGA
	Hồ Chí Minh- Tên Người là cả một niềm thơ
	Kim Đồng
	H
	2007
	10000
	3K5H
	01

	90
	02/09/2017
	SHCM-00090
	LÊ THANH NGA
	Hồ Chí Minh- Tên Người là cả một niềm thơ
	Kim Đồng
	H
	2007
	10000
	3K5H
	01

	91
	02/09/2017
	SHCM-00091
	LÊ THANH NGA
	Hồ Chí Minh- Tên Người là cả một niềm thơ
	Kim Đồng
	H
	2007
	10000
	3K5H
	01

	92
	02/09/2017
	SHCM-00092
	HOẰNG QUANG
	Hồ Chí Minh- Anh Hùng giải phóng dân tộc- Nhà văn hóa kiệt xuất
	Từ điển Bách Khoa
	H
	2006
	27000
	3K5H
	01

	93
	02/09/2017
	SHCM-00093
	HOẰNG QUANG
	Hồ Chí Minh- Anh Hùng giải phóng dân tộc- Nhà văn hóa kiệt xuất
	Từ điển Bách Khoa
	H
	2006
	27000
	3K5H
	01

	94
	02/09/2017
	SHCM-00094
	BÁ NGỌC
	Hồ Chí Minh - Chân Dung Đời Thường
	Thanh Niên
	H
	2006
	15000
	3K5H
	01

	95
	02/09/2017
	SHCM-00095
	BÁ NGỌC
	Hồ Chí Minh - Chân Dung Đời Thường
	Thanh Niên
	H
	2006
	15000
	3K5H
	01

	96
	02/09/2017
	SHCM-00096
	BÁ NGỌC
	Hồ Chí Minh - Chân Dung Đời Thường
	Thanh Niên
	H
	2006
	15000
	3K5H
	01

	97
	02/09/2017
	SHCM-00097
	BÁ NGỌC
	Hồ Chí Minh - Chân Dung Đời Thường
	Thanh Niên
	H
	2006
	15000
	3K5H
	01

	98
	02/09/2017
	SHCM-00098
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Bác Hồ Thời Học Trò Thông Minh
	Thuận Hóa
	Huế
	2008
	15000
	3K5H
	01

	99
	02/09/2017
	SHCM-00099
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Bác Hồ Thời Học Trò Thông Minh
	Thuận Hóa
	Huế
	2008
	15000
	3K5H
	01

	100
	02/09/2017
	SHCM-00100
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Bác Hồ Thời Học Trò Thông Minh
	Thuận Hóa
	Huế
	2008
	15000
	3K5H
	01

	101
	02/09/2017
	SHCM-00101
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Bác Hồ Thời Học Trò Thông Minh
	Thuận Hóa
	Huế
	2008
	15000
	3K5H
	01

	102
	02/09/2017
	SHCM-00102
	HỒNG HÀ
	Thời Thanh Niên Của Bác Hồ
	Thông Tấn
	H
	2007
	19000
	3K5H
	01

	103
	02/09/2017
	SHCM-00103
	HỒNG HÀ
	Thời Thanh Niên Của Bác Hồ
	Thông Tấn
	H
	2007
	19000
	3K5H
	01

	104
	02/09/2017
	SHCM-00104
	HỒNG HÀ
	Thời Thanh Niên Của Bác Hồ
	Thông Tấn
	H
	2007
	19000
	3K5H
	01

	105
	02/09/2017
	SHCM-00105
	HỒNG HÀ
	Thời Thanh Niên Của Bác Hồ
	Thông Tấn
	H
	2007
	19000
	3K5H
	01

	106
	02/09/2017
	SHCM-00106
	HỒNG HÀ
	Thời Thanh Niên Của Bác Hồ
	Thông Tấn
	H
	2007
	19000
	3K5H
	01

	107
	02/09/2017
	SHCM-00107
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Hồ Chí Minh Những Cuộc Gặp Gỡ Như Định Mệnh
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	20000
	3K5H
	01

	108
	02/09/2017
	SHCM-00108
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Hồ Chí Minh Những Cuộc Gặp Gỡ Như Định Mệnh
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	20000
	3K5H
	01

	109
	02/09/2017
	SHCM-00109
	KIM DUNG
	Một Trăm Linh Năm Lời Nói Của Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	16000
	3K5H
	01

	110
	02/09/2017
	SHCM-00110
	KIM DUNG
	Một Trăm Linh Năm Lời Nói Của Bác Hồ
	Thanh Niên
	H
	2007
	16000
	3K5H
	01

	111
	02/09/2017
	SHCM-00111
	LÊ KHÁNH SƠN
	Một Giờ Với Đồng Chí Hồ Chí Minh
	Thanh Niên
	H
	2007
	35000
	3K5H
	01

	112
	02/09/2017
	SHCM-00112
	LÊ KHÁNH SƠN
	Một Giờ Với Đồng Chí Hồ Chí Minh
	Thanh Niên
	H
	2007
	35000
	3K5H
	01

	113
	02/09/2017
	SHCM-00113
	TRẦN MINH SIÊU
	Những Người Thân Trong Gia Đình Bác Hồ
	Nghệ An
	Nghệ AN
	2004
	10000
	3K5H
	01

	114
	02/09/2017
	SHCM-00114
	TS. TRỊNH ĐÌNH BẢY
	Một Số Lời Dạy Và Mẩu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
	Chính Trị Quốc Gia
	H
	2007
	10000
	3K5H4
	01

	115
	02/09/2017
	SHCM-00115
	HÀ MINH ĐỨC
	Tác Phẩm Văn Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh
	GD
	H
	1995
	8000
	3K5H4
	01

	116
	02/09/2017
	SHCM-00116
	HOÀI THANH
	Bác Hồ Hồi Ký
	Văn Học
	H
	2004
	27000
	3K5H4
	01

	117
	02/09/2017
	SHCM-00117
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Chủ tịch Hồ Chí Minh Với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
	Thông Tấn
	H
	2007
	25000
	3K5H4
	01

	118
	02/09/2017
	SHCM-00118
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Người Mẹ Của Một Thiên Tài
	Thuận hóa
	Huế
	2007
	20000
	3K5H
	01

	119
	02/09/2017
	SHCM-00119
	HỒNG KHANH
	Chuyện Thường Ngày Của Bác Hồ
	Thanh Niên 
	H
	2005
	21000
	3K5H
	01

	120
	02/09/2017
	SHCM-00120
	HỒNG KHANH
	Chuyện Thường Ngày Của Bác Hồ
	Thanh Niên 
	H
	2005
	21000
	3K5H
	01

	121
	02/09/2017
	SHCM-00121
	HỒNG KHANH
	Chuyện Thường Ngày Của Bác Hồ
	Thanh Niên 
	H
	2005
	21000
	3K5H
	01

	122
	09/01/2017
	SHCM-00122
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	123
	09/01/2017
	SHCM-00123
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	124
	09/01/2017
	SHCM-00124
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	125
	09/01/2017
	SHCM-00125
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	126
	09/01/2017
	SHCM-00126
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	127
	09/01/2017
	SHCM-00127
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	128
	09/01/2017
	SHCM-00128
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	129
	09/01/2017
	SHCM-00129
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	130
	09/01/2017
	SHCM-00130
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 8
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	131
	09/01/2017
	SHCM-00131
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 8
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	132
	09/01/2017
	SHCM-00132
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 8
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	133
	09/01/2017
	SHCM-00133
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 8
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	134
	09/01/2017
	SHCM-00134
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 9
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	135
	09/01/2017
	SHCM-00135
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 9
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	136
	09/01/2017
	SHCM-00136
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 9
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	137
	09/01/2017
	SHCM-00137
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 9
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	138
	02/09/2017
	SHCM-00138
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	139
	02/09/2017
	SHCM-00139
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	140
	02/09/2017
	SHCM-00140
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	141
	02/09/2017
	SHCM-00141
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	142
	02/09/2017
	SHCM-00142
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	143
	02/09/2017
	SHCM-00143
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	144
	02/09/2017
	SHCM-00144
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	145
	02/09/2017
	SHCM-00145
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	146
	02/09/2017
	SHCM-00146
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	147
	02/09/2017
	SHCM-00147
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	148
	02/09/2017
	SHCM-00148
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	149
	02/09/2017
	SHCM-00149
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	150
	02/09/2017
	SHCM-00150
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	151
	02/09/2017
	SHCM-00151
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	152
	02/09/2017
	SHCM-00152
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	153
	02/09/2017
	SHCM-00153
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	154
	02/09/2017
	SHCM-00154
	CHU TRỌNG HUYẾN
	Người mẹ của một thiên tài
	Thuận Hóa
	Huế
	2007
	20000
	3K5H
	01

	155
	02/09/2017
	SHCM-00155
	BÁ NGỌC
	Bảy chín mùa xuân Hồ Chí Minh
	Thanh Niên
	Tp. Hồ Chí Minh
	2007
	14000
	3K5H
	01

	156
	02/09/2017
	SHCM-00156
	ĐẶNG TẤN HƯỚNG
	Hồ Chí Minh Nhật ký trong tù
	Đồng Nai
	Đồng Nai
	2000
	12000
	3K5H
	01

	157
	02/09/2017
	SHCM-00157
	AN CHƯƠNG
	Hồ Chí Minh Nhật ký trong tù
	Văn Hóa Thông Tin
	H
	2001
	22000
	3K5H
	01

	158
	02/09/2017
	SHCM-00158
	BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG
	Bác Hồ với Hải Hưng
	Nxb.Trẻ
	H
	1995
	10000
	3K5H
	01

	159
	02/09/2017
	SHCM-00159
	BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY HẢI DƯƠNG
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
	Nxb.Trẻ
	H
	2010
	10000
	3K5H
	01

	160
	02/09/2017
	SHCM-00160
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Tư tưởng Hồ chí Minh(Giáo trình)
	Chính trị Quốc Gia
	H
	2016
	24000
	3K5H
	01

	161
	02/09/2017
	SHCM-00161
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Tư tưởng Hồ chí Minh(Giáo trình)
	Chính trị Quốc Gia
	H
	2016
	24000
	3K5H
	01

	162
	02/09/2017
	SHCM-00162
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Tư tưởng Hồ chí Minh(Giáo trình)
	Chính trị Quốc Gia
	H
	2016
	24000
	3K5H
	01

	163
	02/09/2017
	SHCM-00163
	HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
	Tư tưởng Hồ chí Minh(Giáo trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành Chính)
	Chính trị- Hành chính
	H
	2010
	25500
	3K5H
	01

	164
	02/09/2017
	SHCM-00164
	NGUYỄN NHƯ Ý
	Hồ Chí Minh- Tác Gia, tác phẩm, nghệ thuật ngôn từ
	GD
	H
	2001
	50000
	3K5H
	01

	165
	02/09/2017
	SHCM-00165
	TRẦN QUỐC HÙNG
	Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp Giáo Dục Việt Nam
	TP. Hồ Chí Minh
	Hồ Chí Minh
	2003
	270000
	3K5H
	01

	166
	02/09/2017
	SHCM-00166
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 8
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	167
	02/09/2017
	SHCM-00167
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 8
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	168
	02/09/2017
	SHCM-00168
	LÊ A
	Kể chuyện đạo đức Bác Hồ
	ĐHSP
	H
	2003
	6000
	3K5H
	01

	169
	02/09/2017
	SHCM-00169
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6
	GD
	H
	2016
	16000
	3K5H
	01

	170
	02/09/2020
	SHCM-00170
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6
	GD
	H
	2020
	19000
	3K5H
	2/9/2020

	171
	02/09/2020
	SHCM-00171
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6
	GD
	H
	2020
	19000
	3K5H
	2/9/2020

	172
	02/09/2020
	SHCM-00172
	TS. NGUYỄN VĂN TÙNG
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 6
	GD
	H
	2020
	19000
	3K5H
	2/9/2020

	173
	02/09/2020
	SHCM-00173
	LÊ VĂN BẰNG
	Bác Hồ -Những câu chuyện và bài học dành cho thiếu niên, nhi đồng 
	Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương
	Hải Dương
	2021
	0
	3K5H
	2/9/2021

	174
	02/09/2020
	SHCM-00174
	LÊ VĂN BẰNG
	Bác Hồ -Những câu chuyện và bài học dành cho thiếu niên, nhi đồng 
	Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương
	Hải Dương
	2021
	0
	3K5H
	2/9/2021

	175
	02/09/2020
	SHCM-00175
	LÊ VĂN BẰNG
	Bác Hồ -Những câu chuyện và bài học dành cho thiếu niên, nhi đồng 
	Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương
	Hải Dương
	2021
	0
	3K5H
	2/9/2021

	176
	02/09/2020
	SHCM-00176
	LÊ VĂN BẰNG
	Bác Hồ -Những câu chuyện và bài học dành cho thiếu niên, nhi đồng 
	Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương
	Hải Dương
	2021
	0
	3K5H
	2/9/2021

	177
	02/09/2020
	SHCM-00177
	LÊ VĂN BẰNG
	Bác Hồ -Những câu chuyện và bài học dành cho thiếu niên, nhi đồng 
	Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương
	Hải Dương
	2021
	0
	3K5H
	2/9/2021

	178
	02/09/2020
	SHCM-00178
	NGUYỄN THỊ DUYÊN
	Bác Hồ tấm gương sáng mãi giản dị
	NXB: Mỹ Thuật
	Hà Nội
	2018
	35000
	3K5H
	23-4-2020

	179
	18/04/2023
	SHCM-00179
	KHÁNH LINH
	Bác Hồ Với học sinh, sinh viên
	NXB: Dân Trí
	Hà Nội
	2022
	52000
	3K5H
	18-4-2023

	180
	13/12/2023
	SHCM-00180
	TUỆ MINH
	Học Bác lòng ta trong sáng hơn
	NXB: Văn Học
	Hà Nội
	2023
	54000
	3K5H
	13/12/2023

	181
	13/12/2023
	SHCM-00181
	TUỆ MINH
	Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng
	NXB: Văn Học
	Hà Nội
	2023
	54000
	3K5H
	13/12/2023

	182
	13/12/2023
	SHCM-00182
	TUỆ MINH
	Bác Hồ tấm gương sáng mãi
	NXB: Văn Học
	Hà Nội
	2023
	54000
	3K5H
	13/12/2023

	183
	13/12/2023
	SHCM-00183
	TRU TRỌNG HUYẾN
	Bác Hồ của chúng em
	NXB: Văn Học
	Hà Nội
	2023
	54000
	3K5H
	13/12/2023

	184
	13/12/2023
	SHCM-00184
	TÔN THẢO MIÊN
	Nhật ký trong tù- tác phẩm và lời bình
	NXB: Văn Học
	Hà Nội
	2021
	68000
	3K5H
	13/12/2023


1

